
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ CẨM LẠC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 145/QĐ-UBND 

 

Cẩm Lạc, ngày 29 tháng 7 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt 

động tài chính khác ở xã năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 23/07/2024 của Hội đồng nhân 

dân xã Cẩm Lạc khóa XX, kỳ họp thứ 9 về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân 

sách xã năm 2023; 

Xét đề nghị của Ban Tài chính Ngân sách, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách xã và kết quả thực 

hiện các hoạt động tài chính khác ở xã năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân xã 

Cẩm Lạc phê chuẩn (Theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

Hình thức công khai: Niêm yết tại Trụ sở xã và trên cổng thông tin Điện tử 

xã Cẩm Lạc 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng UBND, ban Tài chính tổ chức thực hiện Quyết định 

này./. 
Nơi nhận; 
- UBND huyện; 

-Phòng Tài chính huyện; 

- Đảng ủy xã; 

- HĐND xã; 

- Cơ quan của các đoàn thể ở xã; 

- Các trưởng thôn trong xã; 

- Lưu VP, KT. 

 



UBND XÃ CẨM LẠC Biểu số 116/CK TC-NSNN 

 

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

 

 

 

 

 

ĐVT: 1000 đồng 
 

 

Phần thu 
 

Thu NS cấp xã 

 

Phần chi 
 

Chi NS cấp xã 

TỔNG SỐ THU 10.415.300 TỔNG SỐ CHI 10.415.300 

A. Tổng số thu cân đối ngân sách 10.415.300 A. Tổng số chi cân đối ngân sách 10.415.300 

1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 494.620 1. Chi đầu tư phát triển 1.279.811 

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 986.917 2. Chi thường xuyên 9.135.489 

3. Thu kết dư ngân sách năm trước - 3. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới  

4. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 620.777 4. Chi nộp ngân sách cấp trên  

5. Thu viện trợ - 5. Chi chuyển nguồn sang năm sau  

6. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8.312.986 
  

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.972.299 
  

- Thu bổ sung có mục tiêu 3.340.687 
  

7. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên    

Kết dư ngân sách năm quyết toán 
   



UBND XÃ CẨM LẠC Biểu số 117/CK TC-NSNN 

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

ĐVT: 1000 đồng 

 

STT 

 

NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM 2023 QUYẾT TOÁN NĂM 2023 SO SÁNH (%) 

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 
THU 

NSNN 
THU NSX 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

 TỔNG THU 19.202.770 11.734.910 12.486.745 10.415.300 65% 89% 

I Các khoản thu 100% 584.700 584.700 494.620 494.620 85% 85% 

1 Phí, lệ phí 34.200 34.200 29.115 29.115 85% 85% 

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 339.000 339.000 282.705 282.705   

3 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định       

4 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân       

5 Thu khác 211.500 211.500 182.800 182.800 86% 86% 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 13.528.100 6.060.240 3.058.362 986.917 23% 16% 

1 Thuế thu nhập cá nhân 45.700 - - - 0%  

2 Thuế SD đất phi nông nghiệp 12.800 12.800 14.227 14.227 111% 111% 

3 Lệ phí trước bạ nhà đất 90.000 72.000 59.487 41.698   

4 Tiền thuê đất hàng năm 38.200 11.460 51.290 15.477 134% 135% 

5 Thuế GTGT hộ KD cá thể 70.000 49.000 74.292 52.005 106% 106% 

6 Tiền phạt chậm nộp thuế - - 6.264 1.527   

7 Thuế XD nhà ở tư nhân 21.400 14.980 19.000 13.300 89%  

8 Thuế GTGT, TNDN ngoài quốc doanh 250.000 50.000 257.625 51.525 103%  

9 Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản - - 2.414.137 724.241   

10 Tiền cấp quyền SD đất 13.000.000 5.850.000 162.041 72.918 1% 1% 

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)   - -   

IV Thu chuyển nguồn   620.777 620.777   

V Thu kết dư ngân sách năm trước    -   

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.089.970 5.089.970 8.312.986 8.312.986   

 - Thu bổ sung cân đối 5.089.970 5.089.970 4.972.299 4.972.299   

 - Thu bổ sung có mục tiêu - - 3.340.687 3.340.687   



UBND XÃ CẨM LẠC Biểu số 118/CK TC-NSNN 

 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

ĐVT: 1000 đồng 

 

 

 

 
STT 

 

 

 

 
NỘI DUNG 

 

DỰ TOÁN NĂM 2023 

 

THỰC HIỆN NĂM 2023 

 

SO SÁNH (%) 

Tổng Số Đầu tư phát triển Thường Xuyên Tổng Số Đầu tư phát triển Thường Xuyên Tổng Số 
Đầu tư phát 

triển 

Thường 

Xuyên 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

 
TỔNG CHI 11.734.910 5.850.000 5.742.371 10.415.300 1.279.811 9.135.489 89% 50% 50% 

 Trong đó    -      

1 Chi giáo dục 530.000 500.000 30.000 41.450 - 41.450 8%  138% 

2 Chi công tác an ninh quân sự 295.000 - 295.000 284.950 - 284.950 97%  97% 

3 Chi y tế 25.000 - 25.000 10.300 - 10.300 41%  41% 

4 Chi văn hóa, thông tin 37.880 - 37.880 38.040 - 38.040 100%  100% 

5 Chi phát thanh, truyền thanh 60.000 - 60.000 45.018 - 45.018    

6 Chi thể dục thể thao 30.000 - 30.000 31.205 - 31.205 104%  104% 

7 Chi bảo vệ môi trường - - - - - -    

8 Chi các hoạt động kinh tế 129.000 - 129.000 541.876 - 541.876 420%  420% 

9 
Chi hoạt động của cơ quan quản lý 

Nhà nước, Đảng, đoàn thể 
10.198.806 5.350.000 4.848.806 8.847.148 1.279.811 7.567.337 87% 

 
156% 

10 Chi cho công tác xã hội 256.685 - 256.685 356.049 - 356.049 139%  139% 

11 Chi khác 30.000 - 30.000 219.263 - 219.263 731%  731% 

12 Dự phòng ngân sách -   -      

13 
Chi tạo nguồn cải cách tiền lương theo 

quy định 
- 

  
- 

     

14 Chi chuyển nguồn 142.539 0 142.539 -      



UBND XÃ CẨM LẠC Biểu số 119/CK TC-NSNN 

 

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vị: 1.000 đồng 

 

 

Tên công trình 

 

Thời gian 

khởi công - Hoàn 

thành 

Tổng dự toán duyệt  

Giá trị thực 

hiện từ 01/01 

đến 31/12/2023 

Giá trị thanh toán năm 2023 

 

Tổng số 

Trong đó 

thanh toán 

khối lượng năm 

trước 

Chia theo nguồn vốn 

 

Tổng số 

Trong đó: 

Nguồn đóng 

góp 

Nguồn cân 

đối ngân sách 

Nguồn 

đóng góp 

TỔNG SỐ 
 

4.246.080 1.068.345 1.749.000 2.469.811 1.190.000 1.279.811 - 

1. Công trình hoàn thành trước 31/12/2022  2.465.210 - - 1.910.280 1.190.000 720.280 - 

2. Công trình chuyển tiếp         

Trả nợ công trình đường và mương thoát nước 

hạ tầng khu dân cư thôn Yên Lạc (vùng gần 

chợ Biền) 

Ngày 15/07/2022 - 

Ngày 18/11/2022 

 

2.465.210 

 

- 

  

1.910.280 

 

1.190.000 

 

720.280 

 

2. Công trình khởi công mới  1.780.870 1.068.345 1.749.000 559.531 - 559.531  

Chi tu sửa Nhà làm việc công an 
Ngày 20/07/2023 

- Ngày 25/10/2023 
293.000 - 262.000 140.000 0 140.000 

 

Kinh phí xi măng làm đường GTNT 2023 
Ngày 15/06/2023 

- Ngày 20/12/2023 
1.289.126 903.357 1.289.000 385.769 0 385.769 

 

Kinh phí xi măng làm Rãnh thoát nước đường 

GTNT 2023 

Ngày 25/06/2023 

- Ngày 20/12/2023 
198.745 164.988 198.000 33.762 0 33.762 

 



UBND Xã: Cẩm Lạc Biểu số 120/CKTC-NSNN 

 

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC 

NĂM 2023 

Đơn vị: 1000 đồng 
 

 

 

NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

 

THU 

 

CHI 
CHÊNH 

LỆCH (+) (-) 

 

THU 

 

CHI 
CHÊNH 

LỆCH (+) (-) 

TỔNG SỐ 119.000 119.000 - 750.555 821.854 (71.299) 

Hoạt động quỹ công chuyên dùng 119.000 119.000 - 165.761 203.955 (38.194) 

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa 32.000 32.000 - 81.034 81.034 - 

- Quỹ bảo trợ trẻ em 35.000 35.000 - 34.351 48.291 (13.940) 

- Quỹ phòng chống thiên tai 22.000 22.000 - 19.306 12.680 6.626 

- Quỹ khuyến học 10.000 10.000 - 9.270 40.150 (30.880) 

- Quỹ hội chữ thập đỏ 
 

20.000 
 

20.000 
 

- 
 

21.800 
 

21.800 
 

- 

Thu hộ    458.827 491.339 (32.512) 

- Tiền giống lúa đối ứng của hộ dân 0 0 0 228.966 228.966 - 

- Kinh phí tiêm phòng gia súc gia cầm 0 0 0 8.700 8.700 - 

- Tiền thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt 0 0 0 221.162 231.728 (10.567) 

- THU HỘ KHÁC 0 0 0 - 21.945 (21.945) 

Chi hộ    125.967 126.560 (593) 

- Tiền điện HN, hộ CSXH không thuộc HN 0 0 0 78.938 78.938 - 

- Hỗ trợ NCC có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở 0 0 - 35.000 35.000 - 

- CHI HỘ KHÁC 0 0 - 6.429 7.022 (593) 

- Quà mừng thọ chúc thọ 0 0 - 5.600 5.600 - 

       



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM LẠC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Cẩm Lạc, ngày 29 tháng 07 năm 2024 

 

BIÊN BẢN 

Niêm yết công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt 

động tài chính khác ở xã năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn 

 

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 29 tháng 07 năm 2024 

Tại: Trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc 

1. Đ/C Nguyễn Văn Dũng - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã 

2. Đ/C Nguyễn Viết Thuấn - Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã 

3. Đ/C Hoàng Văn Dũng - Chức vụ: Chủ tịch công đoàn xã 

4. Đ/C Trần Văn Ký - Chức vụ: Kế toán ngân sách xã 

Lập biên bản về việc niêm yết công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả 

thực hiện các hoạt động tài chính khác ở xã năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân 

phê chuẩn bằng hình thức Niêm yết tại trụ sở làm việc và trên Cổng thông tin điện 

tử xã Cẩm Lạc 

Thời gian niêm yết: 

Bắt đầu từ 9h ngày 29 tháng 07 năm 2024 

Kết thúc việc niêm yết vào hồi 9h ngày 29 tháng 08 năm 2024. 

Thực hiện niêm yết công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện 

các hoạt động tài chính khác ở xã năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn 

tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị và toàn thể cử tri xã nhà được 

biết. 

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục trong thời gian 30 ngày theo đúng 

thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm 

yết. 

Biên bản lập xong hồi 9h 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan 

cùng thống nhất thông qua./. 

 

NGƯỜI LẬP 
 

 

 

Trần Văn Ký 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM LẠC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Cẩm Lạc, ngày 29 tháng 08 năm 2024 

 

 
BIÊN BẢN KẾT THÚC 

Niêm yết công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt 

động tài chính khác ở xã năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn 

 

Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai ngày 29 tháng 07 năm 2024 của 

UBND xã Cẩm Lạc về việc niêm yết công khai quyết toán ngân sách xã và kết quả 

thực hiện các hoạt động tài chính khác ở xã năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân 

phê chuẩn 

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 29 tháng 08 năm 2024 

I. Các thành phần tham gia: 

Tại: Trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc 

1. Đ/C Nguyễn Văn Dũng    - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã 

2. Đ/C Nguyễn Viết Thuấn - Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã 

3. Đ/C Hoàng Văn Dũng - Chức vụ: Chủ tịch công đoàn xã 

4. Đ/C Trần Văn Ký - Chức vụ: Kế toán ngân sách xã 

II. Nội dung: Thống nhất lập Biên bản kết thúc niêm yết công khai quyết 

toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác ở xã năm 2023 

đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn của UBND xã Cẩm Lạc để làm cơ sở thực 

hiện. 

Biên bản kết thúc lúc 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 08 năm 2024 và được 

đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và thống nhất./. 

 

NGƯỜI LẬP 
 

Trần Văn Ký



 


